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PHIẾU KHẢO SÁT  

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chƣơng trình đào tạo: Đại học Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh 

 

 

Họ và tên:............................................................. Giới tính: ..................................... 

Email:................................................................... Số điện thoại: .............................. 

Đơn vị công tác:............................................................................................................... 

Chức vụ:................................................................ ....................................................... 

 

Với mỗi học phần trong chương trình đào tạo, quý Ông/Bà (Thầy/Cô) vui lòng cho ý 

kiến về: 

Mức độ cần thiết của học phần để đáp ứng kiến thức, kỹ năng và thái độ: 

(1) Không cần thiết  (2) Ít cần thiết (3) Không biết 

(4) Cần thiết   (5) Rất cần thiết 

Mức độ hợp lý của số tín chỉ:  

(1) Quá ít   (2) Ít   (3) Hợp lý 

(4) Nhiều   (5) Quá nhiều 

Nếu như câu trả lời là chưa hợp lý (quá ít, ít, nhiều, quá nhiều) thì xin Ông/Bà 

(Thầy/Cô) đề nghị cho biết số tín chỉ cần cho học phần đó là bao nhiêu? 

 

STT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Mức độ 

cần 

thiết 

học 

phần 

Mức độ 

hợp lý 

của số 

tín chỉ 

Số tín 

chỉ đề 

nghị 

I 
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 

CƢƠNG 
27       

I.1 Lý luận chính trị 11       

1 Triết học Mác-Lênin  3       

2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin  2       

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2       

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2       

5 
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
2       

I.2 Khoa học xã hội và nhân văn 2       

I.2.1 Kiến thức bắt buộc 2       

1 Pháp luật đại cương 2       

I.3 Ngoại ngữ 5       

1 Tiếng Anh Thương mại 1 5       

2 Tiếng Anh Thương mại 2 5       

3 Tiếng Anh Thương mại 3 5       

4 Tiếng Anh Thương mại 4 5       

5 Tiếng Anh Thương mại 5 5       

6 Tiếng Anh Thương mại 5       

I.4 Toán học và Khoa học tự nhiên 9       
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STT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Mức độ 

cần 

thiết 

học 

phần 

Mức độ 

hợp lý 

của số 

tín chỉ 

Số tín 

chỉ đề 

nghị 

I.4.1 Kiến thức bắt buộc 6       

1 Giải tích. 2       

2 Đại số tuyến tính. 2       

3 Lý thuyết xác suất  2       

I.4.2 
Kiến thức tự chọn (Chọn tối thiểu 3 

tín chỉ) 
3       

1 Mô hình toán  3       

2 Kinh tế lượng 3       

II 
KIẾN THỨC GIÁO DỤC 

CHUYÊN NGHIỆP 
98       

II.1 Kiến thức cơ sở 53       

II.1.1 Kiến thức cơ sở khối ngành 32       

II.1.1.1 Kiến thức bắt buộc 29       

1 
Nhập môn phân tích dữ liệu kinh 

doanh 
2       

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3       

3 Kinh tế học vi mô 3       

4 Kinh tế học vĩ mô 3       

5 Nguyên lý kế toán 3       

6 Lý thuyết thống kê 3       

7 Luật kinh tế 3       

8 Toán rời rạc 3       

9 Cơ sở dữ liệu 3       

10 An toàn và bảo mật thông tin 3       

II.1.1.2 
Kiến thức tự chọn (Chọn 1 trong 4 

học phần) 
3       

1 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3       

2 Thị trường chứng khoán 3       

3 Marketing căn bản 3       

4 Lý thuyết kiểm toán 3       

II.1.2 Kiến thức cơ sở ngành 21       

II.1.2.1 Kiến thức bắt buộc 18       

1 
Phân tích và trình bày dữ liệu trong 

kinh doanh 
3       

2 
Áp dụng mô hình toán, thống kê 

trong phân tích dữ liệu 1 
3       

3 
Kinh doanh trong môi trưởng thay 

đổi 
3       

4 
Đổi mới sáng tạo và dư duy khởi 

nghiệp 
3       
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STT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Mức độ 

cần 

thiết 

học 

phần 

Mức độ 

hợp lý 

của số 

tín chỉ 

Số tín 

chỉ đề 

nghị 

5 
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu 

(Data visualization and analytics) 
3       

7 Dự án Phân tích dữ liệu kinh doanh 3       

II.1.2.2 
Kiến thức tự chọn (Chọn 1 trong 4 

học phần) 
3       

1 Thuế trong kinh doanh 3       

2 Chiến lược kinh doanh 3       

3 Quản trị hiệu quả 3       

4 Báo cáo tài chính 3       

II.2 Kiến thức  ngành 30       

II.2.1 Kiến thức bắt buộc 21       

1 Ngôn ngữ lập trình 3       

2 
Ứng dụng Python trong phân tích dữ 

liệu kinh doanh 
3 

      

3 
Phân tích dữ liệu và Ra quyết định 

(Ứng dụng phần mềm R)  
3 

      

4 
Dự báo và Phân tích dữ liệu 

(Forecast and analyze business data) 
3 

      

5 Khai phá và phân tích dữ liệu lớn 1 3       

6 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3       

7 

Học máy và trí tuệ nhân tạo 1 

(Machine Learning and Artificial 

Intelligence) 

3 

      

II.2.2 
Hƣớng chuyên sâu 1: Phát triển 

các mô hình phân tích  dữ liệu 

(chọn 3 trong 6 học phần) 

9 

      

1 Khai phá và phân tích dữ liệu lớn 2 3       

2 
Áp dụng mô hình toán, thống kê 

trong phân tích dữ liệu 2  
3 

      

3 

Học máy và trí tuệ nhân tạo 2 

(Machine Learning and Artificial 

Intelligence 2) 

3 

      

4 
Phân tích định lượng trong kinh 

doanh 
3 

      

5 
Phân tích dự báo (Predictive 

analytics) 
3 

      

6 Ứng dụng thuật toán 3       

II.2.2.2 
Hƣớng chuyên sâu 2: Ứng dụng 

phân tích dữ liệu trong kinh doanh  

(chọn 3 trong 6 học phần) 

9 

      

1 
Phân tích dữ liệu lớn trong kế toán, 

kiểm toán 
3 
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STT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Mức độ 

cần 

thiết 

học 

phần 

Mức độ 

hợp lý 

của số 

tín chỉ 

Số tín 

chỉ đề 

nghị 

2 Phân tích dữ liệu tài chính 3       

3 Phân tích dữ liệu chuỗi cũng ứng 3       

4 Phân tích dữ liệu Marketing 3       

5 Phân tích dữ liệu truyền thông xã hội 3       

6 Phân tích dữ liệu đầu tư tài chính 3       

II.3 Thực tập và  khoá luận tốt nghiệp  15       

1 Thực tập  6       

2 Khóa luận tốt nghiệp  9       

  Tổng toàn khoá (Tín chỉ) 125       

 

Theo Quý Ông/Bà (Thầy/Cô) nên bổ sung học phần nào dưới đây vào chương 

trình đào tạo? 

STT Học phần Số tín chỉ 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Đánh giá về cấu trúc và nội dung chƣơng trình đào tạo 

Nội dung thẩm định 
Đáp 

ứng 

Chƣa 

đáp 

ứng 

Nhận xét, góp ý 

Nội dung của chƣơng trình 
(Phù hợp với mục tiêu, CĐR 

của CTĐT. Đáp ứng các mục 

tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ 

với mục tiêu của ngành kiểm 

toán) 

☐ ☐ 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Cấu trúc của chƣơng trình 

(Mức độ hợp lý, cân đối và 

phân bổ thời lượng giữa các 

học phần đáp ứng được mục 

tiêu, CĐR của CTĐT.) 

☐ ☐ 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

 Hà Nội, ngày…tháng…năm 

 Ngƣời trả lời khảo sát 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


